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[bookmark: _GoBack]	Tiết 48,49: Văn bản : ÔN DỊCH, THUỐC LÁ 
		                             (Trích Thuốc lá đến ma tuý - bệnh nghiện)
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:  
- Giúp HS xác định được sự quyết tâm phòng chống thuốc lá trên cơ sở nhận thức được tác hại nhiều mặt của thuốc lá đối với đời sống con người. 
- Thấy được sự kết hợp chặt chẽ giữa hai phương thức lập luận và thuyết minh.
2. Năng lực:
a. Các năng lực chung:
- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác.
b. Các năng lực chuyên biệt:
 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực nghe, nói, đọc, viết, tạo lập văn bản
- Rèn cho HS có kĩ năng phân tích, tìm hiểu văn học.
3. Phẩm chất:
- HS có ý thức phòng chống thuốc lá.
- Nhận thức rõ tác hại của thuốc lá và tránh xa tệ nạn này
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Kế hoạch bài học
- Học liệu:   Đồ dùng dạy học,  phiếu học tập
2. Chuẩn bị của học sinh: 
	- Soạn bài
	- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề thuốc lá,  tìm hiểu thực trạng hút thuốc lá ở đp
III. TIẾN TRÌNH  DẠY HỌC:  	
                               HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 
- Nêu nội dung ý nghĩa của văn bản “Thông tin ngày Trái đất năm 2000”?
- Nêu những giải pháp, kiến nghị để hạn chế tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông gây ra?
* GV chiếu một số h/ả về những người hút thuốc và biển cấm hút thuốc.
- Nêu yêu cầu: Những hình ảnh trên đề cập đến vấn đề gì?
 Em hiểu gí về v/đề đó?
- Từ phần trình bày của HS, dẫn vào bài mới.
 - Ghi tên bài lên bảng
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- Giáo viên hướng dẫn đọc.
- Gọi học sinh  đọc.
? Thế nào là ôn dịch?
- Ôn dịch: chỉ các loại bệnh nguy hiểm, lây lan rộng làm chết người hàng loạt trong 1 thời gian nhất định.
? Tìm bố cục văn bản? Và nội dung chính của mỗi phần ?
- Bố cục: 3 phần.
1. Từ đầu …cả AIDS.
2. Tiếp…phạm pháp. 
3.Còn lại. Kêu gọi cả thế giới đứng lên chống lại ôn dịch thuốc lá.
?VB được viết theo thể loại nào 
? Phương thức biểu đạt  của VB là gì ?

- Đọc lại phần 1 và nêu nội dung?
? Tác giả so sánh ôn dịch thuốc lá với những loại dịch nào? 
- So sánh với đại dịch : dịch hạch, thổ tả, AIDS -> nguy hiểm đến tính mạng con 
người.
? Hai từ “ Thuốc lá” trong nhan đề vb là cách nói ntn? Tại sao tg so sánh tệ nghiện hút thuốc lá với ôn dịch?
- Thuốc lá là cách nói tắt của “tệ nghiện hút thuốc lá”
- Vì tệ nghiện hút là 1 thứ bệnh lây lan.
?Vì sao nhan đề vb lại dùng dấu (,) ngăn cách 2 từ ôn dịch và thuốc lá?
- Dấu (,) ngăn cách 2 từ -> nhấn mạnh sắc thái bcảm vừa căm tức, vừa ghê tởm, nguyền rủa: “thuốc lá mày là đồ ôn dịch”
? Em có nhận xét gì về cách vào đề của tác giả?
- HS đọc đoạn 2- Nội dung của đoạn 2?
? Đầu đoạn 2, tg dẫn lời của Trần Hưng Đạo nhằm mục đích gì? 
- Lời nói của Trần Hưng Đạo “nếu giặc… tằm ăn dâu”-> so sánh thuốc lá tấn công con người như giặc ngoại xâm.
?Từ đó tác giả nêu tính chất nghiêm trọng của vấn đề là gì?
? Tác dụng của cách so sánh đó?
? Khói thuốc lá chứa những độc tố gì?
 - Khói thuốc tấn công con người kông dễ nhận thấy, nó gặm nhấm từ từ -> những người thiếu hiểu biết cũng  nhận ra.-> gây ấn tượng cho người đọc để TM 1 cách  thuyết phục1 vân đề y học.
? Khói thuốc lá gây hại đến những đối tượng nào? - Chứa 4000 chất độc gây hại, gây bệnh hiểm nghèo.
- Người trực tiếp hút và mọi người xung quanh, Xh, cộng đồng.
? Khói thuốc lá gây ra những tác hại gì cho sức khoẻ người hút?
? Nhận xét về những tác hại đó?
? Tác giả đã chỉ ra tác hại của khói thuốc lá với những người xung quanh ntn? 
- Có ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ con 
người.
- Yêu cầu HS thảo luận: Tại sao khi đề cập đến tác hại của thuốc lá với
 nguời xq, tgiả lại giả định: “Có người bảo…mặc tôi”? 
- Thảo luận. Là câu nói chống chế, nguỵ biện của những nguời vô trách nhiệm với gia đình, người thân, cộng đồng.
? Chỉ ra những lập luận mà tác giả dùng để phản bác lại ý kiến đó? 
?Tác giả đưa ra số liệu để so sánh tình hình hút thuốc lá ở nước ta với các nớc Âu - Mĩ ntn? Tác dụng của sự so sánh đó? 
- > Đưa ra giả định và lập luận chặt chẽ , phản bác lại sai lầm của ngời hút.
- So sánh:
+ Mĩ: 1 đô la- 1bao thuốc. 
+ VN: 15.000- 1 bao thuốc.
->Nước ta nghèo hơn nhiều nhưng dùng thuốc lá tương đương các nước đó-> vô lí.
? Tiếp đó tg còn chỉ ra người lớn hút thuốc gây gương xấu cho trẻ em ntn?
- Trẻ em hút thuốc -> cốc bia -> ma tuý -> dẫn đến phạm tội là tất yếu.
- Liên hệ.
? Qua việc tìm hiểu trên, em thấy tg đã chỉ ra tác hại của hút thuốc lá bằng cách nào?
- Trên thế giới, chiến dịch diễn ra ác liệt, đặc biệt ở những nước KT, xã hội, y học phát triển -> tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ sức khoẻ, môi trường, là vấn đề XH quan trọng mang tính toàn cầu.
- HS đọc phần còn lại.
? Trên thế giới đã có những biện pháp nào để chống hút thuốc lá?- Đa ra nhằm mục đích gì?
 Ở Việt Nam có những biện pháp nào?
- Ko bằng những lệnh cấm hút ở tất cả mọi ngời, mọi nơi, không đóng cửa các nhà máy mà tuyên truyền, vận động  ý thức tự giác ở mỗi người -> Tấm lòng thiết tha, mong mỏi giữ gìn sức khoẻ, môi trường sống bằng việc không hút thuốc.
? Câu cảm thán cuối bài thay cho kết luận gợi suy nghĩ gì?
? Nêu NT đặc sắc mà tg sử dụng trong vb?? Tác giả sử dụng những đặc sắc NT trên nhằm MĐ gì? 
 - Đọc ghi nhớ? - Đọc ghi nhớ SGK- 122.
	I. Đọc, tìm hiểu chung:
 1. Đọc, 
- Đọc: rõ ràng, mạch lạc, chú ý từ in nghiêng.
2. Chú thích: SGK- 121.

3. Bố cục: 3 phần.
- P1: Ôn dịch thuốc lá đe doạ tính mạng con người.
- P2: Bàn luận CM về những tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ cộng đồng.
- P3: Lời kêu gọi chống lại ôn dịch thuốc lá.
4. Thể loại, - VB nhật dụng.
5. Phương thức biểu đạt:
- Thuyết minh kết hợp NL.
II. Tìm hiểu chi tiết :
1. Thuốc lá trở thành ôn dịch:
- Dịch hạch, thổ tả đã diệt trừ.
- AIDS chưa tìm ra thuốc chữa.
- Ôn dịch thuốc lá còn nặng hơn cả AIDS.












=> Vào đề gián tiếp, đa thông tin, so sánh đối chiếu tạo cách nói đòn bẩy làm nổi bật tính chất nghiêm trọng của thuốc lá.
2. Tác hại của thuốc lá:














a. Đối với sức khoẻ người hút:
- Gây ho hen, viêm phế quản.
- Phá huỷ hồng cầu, tắc động mạch, nhồi máu cơ tim, huyết áp cao.
- Gây ung thư phổi, vòm họng.

-> Huỷ hoại sức khoẻ con người một cách âm thầm -> Mắc bệnh và chết.
b. Đối với sức khoẻ những nguời xung quanh:
- Hít phải khói thuốc lá cũng bị bệnh như nguời hút.
- Người mang thai hít phải có thể bị đẻ non, con sinh ra ốm yếu.

-> Góp phần làm cho bầu không khí bị ô nhiễm nặng nề.



c. Thiệt hại về kinh tế:

- Tốn nhiều tiền của.


- Dẫn con em mình vào con đường phạm pháp.
=> Dùng cách phân loại, phân tích, lkê, số liệu, so sánh, đối chiếu, nêu ví dụ để chỉ ra tác hại nhiều mặt của thuốc lá không chỉ làm hại sức khoẻ loài ngời mà còn gây ảnh hởng xấu về đạo đức.
3. Biện pháp chống hút thuốc lá: 
- Cả thế giới quyết liệt chống nạn hút thuốc lá bằng nhiều biện pháp:
+ Cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng, nếu vi phạm thì phạt nặng
+ Cấm quảng cáo.







- Ở VN: kêu gọi mọi ngời phải đứng lên chống lại, ngăn ngừa nạn ôn dịch này.






III. Tổng kết: 
1. NT: thuyết minh ngắn gọn, ngôn ngữ chính xác, số liệu, dchứng cụ thể, khách quan.
2.ND: Tác hại của việc hút thuốc lá và lời kêu gọi phòng chống hút thuốc lá.
* Ghi nhớ: SGK T122
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	-G gọi hs làm 
Ghi lại cảm nghĩ sau khi đọc bài đọc thêm số 2. : Bài viết có thể đa dạng, phong phú nhưng phải nêu ra các yêu cầu chung.
- Cảm nghĩ phải chân thực,
- Không được viết quá 5 dòng.
- Chỉ ra tác dụng cảnh báo mạnh mẽ của bản tin khi nêu lên cái chết thảm thương không phải của một con người nghèo khổ mà là con một tỉ phú ở Mĩ.
	IV. Luyện tập
Câu 1. Tính chất nào sau đây là của văn bản thuyết minh?
A. Tính thời sự, cập nhật                 
 C. Tri thức chính xác, khách quan, hữu ích
B. Chủ quan, giàu cảm xúc             
D. Uyên bác, nhiều điển tích
2. Viết đoạn văn.



	                          HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
1.Nếu người thân, bạn bè của em hút thuốc lá em sẽ nói gì với họ.
- Hình thành năng lực tự học. - HS trình bày
2.Sưu tầm tranh ảnh và tài liệu về tác hại của tệ nghiện hút thuốc lá và khói thuốc đối với sức khỏe cộng đồng.
      -Hình thành năng lực tự học tập. - HS sưu tầm
*Hướng dẫn về nhà :- Tác  hại của thuốc lá với người hút và với cộng đồng
 - Biện pháp phòng chống hút thuốc lá.
- Học thuộc ghi nhớ. 
 - Vận dụng những kiến thức đã học vào việc tuyên truyền  mọi người xung quanh không nên hút thuốc lá.Và bản thân: Không hút thuốc lá.
 - Đọc, tìm hiểu bài: Câu ghép (tiếp) 
Chú ý:  + Đọc và trả lời câu hỏi sgk.
	  +Tìm hiểu kĩ quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép?
Nhóm 1 ;Xác định các vế trong câu ghép? PT ngữ pháp?
Nhóm 2 ;Các vế được nối bằng cách nào? Quan hệ giữa các vế là gì?
                  ************************************************
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